
                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 
 

Đơn vị bầu cử số: 01  

Gồm 03 thôn : Ninh Thuận, Nam Loan, Nam Hải 

                                                                                    
                       Bà Phạm Thị Bích                  Bà Đoàn Thị Ngọc Linh                       Ông Phạm Thiện Thuật 

 
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ hiện 

nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Phạm Thị Bích 04/06/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hải Anh, 

tỉnh Ninh Bình 

 

Thôn Ninh Hải, xã 

Tà Hine 

12/12 phổ 

thông 

Đại học 

chuyên ngành 

công tác xã hội 

và phát triển 

cộng đồng 

Không 
Trung 

cấp 

Anh - 

trình độ 

B 

Phó trưởng 

phòng Kinh 

tế, Chủ tịch 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã 

Phòng Kinh 

tế; Hội Liên 

hiệp Phụ nữ  

xã 

08/11/2008 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 

Hine, nhiệm 

kỳ 2021-2026 

 

2 

Đoàn Thị Ngọc Linh 25/06/1998 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam Trực 

tỉnh Ninh Bình 

Thôn Nam Loan xã 

Tà Hine tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 phổ 

thông 
 Không Sơ cấp  

Bí thư chi 

Đoàn thanh 
niên 

Thôn Nam 

Loan 
10/04/2025 Không 

 

3 

Phạm Thiện Thuật 17/7/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Ninh Bình 

Thôn Ninh Hòa,  xã 

Ninh Gia, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

12/12 phổ 

thông 

Đại học  Luật 

Kinh tế 
Không 

Trung 

cấp 

Anh – 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban 
Thường vụ 

Đảng ủy, Chủ 

nhiệm UBKT 

Đảng ủy, 

Trưởng Ban 

VH-XH xã 

Đảng ủy, 

HĐND xã Tà 

Hine 

10/01/2008 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 

Hine, nhiệm 

kỳ 2021-2026 

 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là    : 02 người 

 Tà Hine, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   

  



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 
Đơn vị bầu cử số: 02 

Gồm 02 thôn : Trung Ninh, Trung Hậu 

                                                   
                       Bà Nguyễn Thị Dung                           Ông Trần Hoàng Vũ   Bà Lê Thị Yến 

 
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ hiện 

nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Nguyễn Thị Dung 17/08/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo 

Xã Ba Đình, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Trung Ninh, 

xã Tà Hine, tỉnh 

Lâm Đông 

12/12 

phổ 

thông 

Trung cấp 

Quản lý 

hành chính 

Nhà nước 

Không 
Trung 

cấp 
 

Bí thư Chi bộ, 

Trưởng Ban 

CTMT thôn 

Trung Ninh 

Thôn 

Trung 

Ninh 

16/03/2005 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 

Hine, nhiệm 

kỳ 2021-

2026 

 

2 

Trần Hoàng Vũ 31/03/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Long 

Phụng, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 3/9 Yersin, 

phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng. 

12/12 

phổ 

thông 
Đại học 

chuyên 

ngành Môi 

trường 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Cao 

Cấp 

Anh  

trình 

độ B 

Phó Bí thư 

 Thường trực 

Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng 

nhân dân xã 

Đảng 

ủy, Hội 

dồng 

nhân 

dân xã 

Tà Hine 

03/03/2008 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 

Hine, nhiệm 

kỳ 2021-

2026 

 

3 

Lê Thị Yến 28/09/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Giao 

Thủy, tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Đà R 

Giềng, Xã Tà 

Hine, Tỉnh Lâm 

Đồng. 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học Tài 

chính kế 

toán 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình 

độ B 

Chuyên viên 

Văn phòng 

Đảng ủy 

Đảng ủy 

xã Tà 

Hine 

10/11/2006 Không  

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là          : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là              : 02 người 
  Tà Hine, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   

  



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 03 

Gồm thôn : Ninh Hải 

                            
                                                 Ông Hà Phước Bình                                     Ông K’ Soàn Dam Jay ông Lại Thanh Toàn 

 
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ hiện 

nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Hà Phước Bình 06/04/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Điện 

Bàn Tây, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Số 14, đường 

Lê Đức Thọ, xã 

Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng. 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học  

Luật 
Không 

Cao 

Cấp 

Anh – 

trình 

độ B 

Bí thư 

Đảng ủy xã 

Tà Hine 

Đảng ủy xã 

Tà Hine 

23/12/2

006 

Đại biểu HĐND 
huyện Đức Trọng , 

nhiệm kỳ 2021-2026, 

Đại biểu HĐND xã 
Tà Hine, nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

2 

K’ Soàn Dam 

Jay 
08/03/1985 Nam 

Việt 

Nam 

Cơ 

Ho 

Tin 

Lành 

Xã Tà 

Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Phú Cao, 

Xã Tà Hine, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

Phổ 

thông 

Trung 

Cấp 
Không 

Trung 

Cấp 
 

Chuyên 

viên Uỷ ban 

MTTQViệt 

Nam 

Cơ quan Uỷ 

ban MTTQ 

Việt Nam 

08/02/2

017 
Không 

 

3 

Lại Thanh Toàn 08/03/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không Ninh Bình 

Thôn Ninh Hải, 

xã Tà Hine, 

tỉnh Lâm Đồng 

9/12 

phổ 

thông  

 Không Sơ cấp  

Bí thư Chi 

bộ, Trưởng 

Ban CTMT 

thôn Ninh 

Hải 

Thôn Ninh 

Hải 

04/03/2

004 

Đại biểu HĐND 

xã Tà Hine, 

nhiệm kỳ 2021-

2026 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là        : 02 người 
 Tà Hine, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 04 

Gồm 03 thôn : Thịnh Long, Châu Phú, Hùng Hưng 

                            
                                                 Bà Vũ Thị Ngọc Điệp                                     Bà Trần Thị Loan  ông Ya Thấp 

 
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ 

hiện nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Vũ Thị Ngọc Điệp 10/9/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hải 

Hưng, tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Nam Hải, 

xã Tà Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông  

Đại học  

chuyên 

ngành 

Toán tin 

Không 
Cao 

cấp 
 

Ủy viên Ban  

Thường vụ Đảng 

ủyTrưởng ban xây 

dựng Đảng, 

Trưởng ban Kinh 

tế - ngân sách 

HĐND xã Tà Hine 

Đảng ủy, Hội 

đồng nhân 

dân xã Tà 

Hine 

26/10/2006 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 

Hine Khoá 

XII, nhiệm 

kỳ 2021-

2026 

 

2 

Trần Thị Loan 24/9/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam 

Ninh, tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Trung Hậu, 

xã Tà Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông  Đại học 

Luật 
Không 

Trung 

cấp 

Anh – 

trình 

độ A 

Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ, Phó 

Ban Kinh tế - 

Ngân sách chuyên 

trách HĐND xã Tà 

Hine 

Hội đồng 

nhân dân Xã 

Tà Hine 

10/6/2010 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 

Hine Khoá 

XII, nhiệm 

kỳ 2021-

2026 

 

3 
Ya Thấp 26/05/1992 Nam 

Việt 

Nam 

Chu 

ru 

Công 

giáo 

Xã Tà 

Hine, Lâm 

Đồng 

Thôn B’Liang, 

xã Tà Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông  

Cao đẳng 

Quân sự 
Không 

Trung 

cấp 
 

Công chức Ban chỉ 

huy Quân sự xã Tà 

Hine 

Ban chỉ huy 

Quân sự xã 

Tà Hine 

11 /02/2017 không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là          : 02 người 

 Tà Hine, ngày … tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   

  



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 05 

Gồm 02 thôn : Tà Hine, B’ Liang 

                                       
                                       Ông Bùi Đức Nam          Ông Nguyễn Ngọc Kỷ      Ông Lê Văn Hoàng Phi          Ông Đường Xuân Phước     Ông Nguyễn Cảnh Tùng  

 
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ 

hiện nay  

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Bùi Đức Nam 01/06/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã Thụy 

Anh, tỉnh 

Hưng Yên 
 

Thôn 25 -Đức 

Trọng – Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 

Đại học  kế toán, 

Đại học Luật 

Thạc sĩ 

chuyên 
ngành Quản 

trị kinh 

doanh  

Trung 

cấp 

Anh – 
trình độ  

B 

Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ, Chánh 

Văn phòng 
HĐND&UBND 

Ủy ban nhân 

dân xã Tà Hine 
10/12/2007 Không  

2 

Nguyễn Ngọc Kỷ 16/09/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã Minh 

Thái, tỉnh 
Ninh Bình 

Ninh Hải, Tà Hine, 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông 
Đại học Luật, 

Trung cấp quân 
sự 

Không 
Trung 

cấp 

Anh – 

trình độ 
B 

Phó chủ tịch 

UBMTTQ, Chủ tịch 
hội Cựu chiến binh  

Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc 
Việt Nam 

09/6/2005 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 

Hine, nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

3 

Lê Văn Hoàng Phi 13/10/1997 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Phật 

Phường Kim 

Trà,Thành 

phố Huế 

Thôn Đà Thắng – 

Tà Hine – Lâm 

Đồng 

12/12 phổ 

thông Đại học Luật Không Không 
Anh 

Văn B 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

Ủy ban nhân 
dân xã Tà Hine 

15/11/2023 Không  

4 

Đường Xuân 

Phước 
21/07/1979 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Giai Lạc, 

tỉnh Nghệ 
An 

Số 211, thôn Đà 

Lâm, xã Tà Hine, 
Tỉnh Lâm Đồng. 

12/12 phổ 

thông Đại học  Sinh 

Học 
Không 

Trung 

Cấp 
 

Chuyên viên Uỷ ban 

MTTQViệt Nam 

Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc 

Việt Nam 
16/11/2022 Không  

5 

Nguyễn Cảnh 
Tùng 

10/12/1986 Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Quan 

Thành, tỉnh 

Nghệ An 

52 thôn Tân Nghĩa, 

xã Tân Hội, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 phổ 

thông Đại học chuyên 

ngành quản trị 

kinh doanh 

Không 
Trung 

cấp 

Anh – 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban chấp 
hành Đảng bộ Phó 

Chủ tịch MTTQ Việt 

Nam, Chủ tịch Hội 

Nông dân 

Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc 

Việt Nam 30/12/2016 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 
Hine, nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 05 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là                : 03 người 
 Tà Hine, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 06 

Gồm 02 thôn : Phú Cao, Phú Ao  

                                                    
                                          Ông Trần Ngọc Dương                Ông Trần Khánh Hiệp                Ông Hà Bình Khiêm                  Ông Ya Trung  

 
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ 

hiện nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Trần Ngọc Dương 10/07/1987 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo 

Xã Ninh 

Cường, Ninh 

Bình 

 

Thôn Nam 

Hải, Tà 

Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên ngành 

Đô thị 

Không  

Anh – 

trình 

độ B 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

Phòng Kinh 

tế 
Không Không  

2 

Trần Khánh Hiệp 08/05/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hải 

Quang,   tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Trung 

Hậu, xãTà 

Hine, Lâm 

Đồng 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên ngành 

Luật  

Không 
Trung 

cấp 

Anh – 

trình 

độ A 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

Văn phòng 

HĐND&U

BND 

Không Không 

 

3 

Hà Bình Khiêm 22/03/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Quang 

Hưng , tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn 22, Xã 

Đức Trọng, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên ngành 

Quân sự  

Không Sơ cấp  

Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy 

Quân sự xã 

Ban chỉ huy 

Quân sự xã 
04/06/2004 không  

4 

Ya Trung 15/08/1995 Nam 
Việt 

Nam 

Chu 

Ru 

Công 

giáo 

Xã Tà Năng, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Phú 

Ao, xã Tà 

Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông 

Cao đẳng 

chuyên ngành 

công nghệ 

thực phẩm 

Không  

Anh – 

trình 

độ B 

Trưởng thôn Phú 

Ao 

Thôn Phú 

Ao 
06/06/2025 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 04 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là                : 02 người 

  Tà Hine, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 07 

Gồm 03 thôn : Đà Thành, Đà Phước, Đà An  

                            
                                                     Bà Lê Thị Mỹ Linh                                      Bà Hoàng Thị Trang   Bà Phạm Thị Phượng Uyên 

 
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ 

hiện nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, học vị Lý luận 

chính trị 

Ngoại ngữ 

1 

Lê Thị Mỹ Linh 09/09/1994 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù 

Lãng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Đà An, 

xã Tà Hine, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành Quản 

trị kinh 

doanh 

Không 

Anh 

trình độ 

B 

Giám đốc Công 

ty TNHH MTV 

Linh Tính 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Linh 

Tính 

Không Không  

2 

Hoàng Thị Trang 06/06/1991 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Yên 

Thành, 

tỉnh Nghệ 

An 

Thôn Nam Hải, 

xã Tà Hine, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học   

chuyên 

ngành Kế 

toán 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Nhân viên Kế 

toán – Tổ trưởng 

tổ văn phòng. 

Trường 

THCS 

Đà Loan 

26/02/2020 Không 

 

3 

Phạm Thị Phượng 

Uyên 
20/12/1978 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hội An 

Tây, TP 

Đà Nẵng. 

Thôn Đà Lâm, 

xã Tà Hine, 

Tỉnh Lâm 

Đồng. 

12/12 

phổ 

thông 
Đại học 

Sư phạm 

Toán 

Không 
Trung 

cấp 

Anh  

trình độ 

B 

Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng 

bộ,Hiệu trưởng 

trường THCS Đà  

Loan 

Trường 

THCS 

Đà Loan 

16/10/2016 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là          : 02 người 

 Tà Hine, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   

  



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 08 

Gồm 02 thôn :  Đà Thọ, Sóp 

                                
                                                 Ông Đặng Nguyễn Hải Đăng                       Ông Nguyễn Hoàng Giang  Ông Trương Bá Hưng 

 
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ 

hiện nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Đặng Nguyễn Hải 

Đăng 
14/08/1993 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hội 

cư, tỉnh 

Đồng 

Tháp 

Thôn Đà 

Thọ, xã Tà 

Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Luật 

Kinh tế, Cao 

đẳng Quân sự 

cơ sở 

Không 
Trung 

cấp 

Anh  

trình 

độ B 

Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng 

bộ, Phó chủ tịch 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã, Bí 

thư Đoàn Thanh 

niên xã Tà Hine 

Ủy ban 

MTTQ Việt 

Nam xã Tà 

Hine 

23/01/2016 Không  

2 

Nguyễn Hoàng 

Giang 
19/03/1985 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Yên 

Thắng, 

tỉnh Ninh 

Bình 

Thôn 24, Xã 

Đức Trọng, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 

phổ 

thông 
Đại học Cảnh 

sát nhân dân 
Không 

Trung 

cấp 

Anh  

trình 

độ B 

Ủy viên Ban 

Thưởng vụ Đảng 

ủy, Trưởng Công 

an xã Tà Hine 

Công an xã 

Tà Hine 
17/10/2008 Không 

 

3 

Trương Bá Hưng 17/01/1996 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

 Xã Xuân 

Cẩm, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn 6, Xã 

Đức Trọng, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 

phổ 

thông 
Đại học an 

ninh nhân dân 
Không 

Trung 

cấp 

Anh  

trình 

độ B 

Cán bộ Công an 

xã Tà Hine 

Công an xã 

Tà Hine 
28/09/2019 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là  : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là          : 02 người 

 Tà Hine, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 09 

Gồm 02 thôn : Đà Giang, Đà Lâm  

                            
                                                     Bà Phan Thị Tố Oanh                               Bà Nguyễn Thị Phương   Bà Cil Ly Vin 

 
ST

T 

Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức 

vụ hiện nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 
phổ thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý 
luận 

chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

1 

Phan Thị Tố Oanh 20/10/1976 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Phật 

Phường 

Bồng Sơn, 

tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Đà Phước, 

Tà Hine, lâm 

Đồng 

12/12 

phổ 

thông  

Đại học 

chuyên ngành 

Luật, Đại học 

kế toán 

Không 
Trun

g cấp 

 Anh 

trình 

độ B 

Ủy viên Ban 

chấp hành Đảng  

bộ, Chủ tịch 

MTTQ Việt Nam 

xã Tà Hine 

Ủy ban 

MTTQ 

Việt 

Nam xã 

Tà Hine 

10/08/2006 

Đại biểu HĐND 

xã Tà Hine, 

nhiệm kỳ 2021-

2026  

 

2 
Nguyễn Thị Phương 01/01/1976 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không Đà Nẵng 

Thôn Đà Giang, 

Xã Tà Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông 
 Không   

Phó Bí thư chi 

bộ,Trưởng thôn 

Đà Giang 

 08/02/2014 Không  

3 
Cil Ly Vin 25/05/1982 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh 

Tin 

Lành 

xã Đức 

Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng 

xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12 

phổ 

thông 

Trung cấp 

quản lý đất đai 
Không 

Trun

g cấp 

Anh  

trình 

độ B 

Chuyên viên Văn 

phòng 

HĐND&UBND 

UBND 

xã Tà 

Hine 

15/11/2003 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là          : 02 người 

 Tà Hine, ngày … tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   

  



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 10 

Gồm 02 thôn : Đà Thắng, Ma Am  

                                                                
                                                               Ông Nguyễn Văn Công                          Bà Vũ Thị Yến Nhi                                        Bà Ma Nguyệt 

   
ST

T 

Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức 

vụ hiện nay 

 Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 
 

1 

Nguyễn Văn Công 
20/03/1990 Nam 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hải 

Thịnh, tỉnh 

Ninh Bình 

Thôn Châu Phú, 

xã Tà Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 
Y sĩ đa 

khoa 
Không  

Anh  

trình 

độ B 

Nhân viên y tế , 

Nhân viên 

 

Trạm y 

tế Tà 

Hine 

07/08/2009 Không  

2 

Vũ Thị Yến Nhi 11/11/1986 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã An 

Phú, thành 

phố Hải 

Phòng 

Thôn Đà Lâm, 

xã Tà Hine 
12/12 

Đại học 

Luật 
Không 

Trung 

cấp 

Anh – 

trình 

độ B 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

 
UBND 

xã Tà 

Hine 

17/01/2006 Không  

3 

Ma Nguyệt 17/07/1987 Nữ 
Việt 

Nam 
Chu Ru Không 

Xã Tà 

Hine, Lâm 

Đồng 

Thôn Ma Am, xã 

Tà Hine, tỉnh Lâm 

Đồng 

9/12  Không Sơ cấp  

Trưởng thôn Ma 

Am, Phó Bí thư 

Chi bộ Ma Am 

 
Thôn Ma 

Am, xã 

Tà Hine 

11/12/2017 

Đại biểu 

HĐND xã Tà 

Hine nhiệm kỳ 

2021-2026 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là          : 02 người 

 Tà Hine, ngày  25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   

  



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ TÀ HINE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ HINE KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

Đơn vị bầu cử số: 11 

Gồm 02 thôn : Đà R Giềng, Đà Thuận  

                                                              
                                                     Ông Nguyễn Văn Tiền                               Bà Vũ Thị Bích Vân          Ông Chế Vũ Vũ     

ST

T 

Họ và tên(3) Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, chức vụ 

hiện nay 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Nguyễn Văn Tiền 05/10/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo  

Xã Chất 

Bình, tỉnh 

Ninh Bình  

Thôn Đà Thuận , 

xã Tà Hine, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12  Không Sơ cấp  

Trưởng ban công 

tác Mặt trận thôn 

Đà Thuận 

Thôn 

Đà 

Thuận 

 Không  

2 

Vũ Thị Bích Vân 27/05/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Thổ Không 

Xã An Phú, 

thành phố 

Hải Phòng 

Thôn Tà Hine, xã 

Tà Hine, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 

ngành Việt 

Nam Học 

Không 
Trung 

cấp 

Anh  

trình 

độ B 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa – 

Xã hội 

UBND 

xã Tà 

Hine 

18/7/2015 Không  

3 

Chế Vũ Vũ 07/7/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nghĩa 

Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 05 đường Lê 

Hồng Phong, 

Phường Xuân 

Hương - Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng. 

12/12 

Đại học 

chuyên 

ngành Quản 

trị kinh 

doanh,  

 

Thạc sĩ  

chuyên 

ngành 

quản lý 

đô thị. 

Cao 

cấp 

Anh– 

Trình 

độ C 

Phó Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã 

Tà Hine 

UBND 

xã Tà 

Hine 

28/11/2019 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp(4) xã trong danh sách này là : 03 người 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp  xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là          : 02 người 

 Tà Hine, ngày 25 tháng 02  năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Trần Hoàng Vũ   

  


